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	  BỘ CÔNG NGHIỆP

   Số: 127/QĐ-ĐCKS
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, Ngày  16  tháng  01  năm 1997


QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Về việc ban hành Quy định về giao nộp và cung cấp

tài liệu địa chất và khoáng sản

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20-3-l996 và Nghị định số 68/CP ngày 0l/ll/l996 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản; 

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01/ll/1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bản "Quy định về giao nộp và cung cấp tài liệu địa chất và khoáng sản". 
Điều 2: Quyết định này được thực hiện thống nhất trong cả nước và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
Điều 3: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này.






       K/T BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP






                                        Thứ trưởng








  Giã Tấn Dĩnh
QUY ĐỊNH VỀ GIAO NỘP VÀ

CUNG CẤP TÀI LIỆU ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 127/QĐ-ĐCKS ngày 16/0l/1997)

A. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều l : Tài liệu địa chất và khoáng sản (dưới đây gọi tắt là tài liệu) nêu trong quy định này bao gồm :

1. Các tài liệu nguyên thủy :
- Các kết quả đo, vẽ, mô tả, chụp ảnh ngoài trời, băng từ, đĩa từ ;
- Các kết quả xử lý và phân tích mẫu trong phòng.
2. Các tài liệu tổng hợp :
- Các kết quả phân tích, tổng hợp, giải đoán (bao gồm cả giải đoán viễn thám), các kết luận địa chất ;
- Các tài liệu tổng hợp trên các bản đồ và trong các báo cáo địa chất.
Điều 2: Tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài (dưới đây gọi tắt là tổ chức, cá nhân) được phép tiến hành điều tra cơ bản địa ehất, điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản (dưới đây gọi tắt là nghiên cứu, điều tra địa chất), khảo sát, thăm dò khoáng sản trong phạm vi đất liền, hải đảo, nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Vìệt Nam đều phải thành lập tài liệu và nộp vào Lưu trữ địa chất theo đúng Quy định này.

Điều 3: Các tài liệu nộp vào Lưu trữ địa chất là tài sản quốc gia, phải được lưu giữ, bảo quản và phục vụ lâu dài cho các nhu cầu điều tra địa chất và hoạt động khoáng sản cũng như các nhu cầu kinh tế - xã hội có liên quan theo các quy định eủa Nhà nước. Nghiêm cấm việc phá hủy tài liệu.
Điều 4: Cơ quan Lưu trữ địa chất thuộc Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Công nghiệp là cơ quan thực hiện việc lưu trữ địa chất nhà nước, có nhiệm vụ thu nhận, lưu giữ và cung cấp các tài liệu cho các tổ chức, cá nhân theo các quy định hiện hành.

Tài liệu đã nộp vào Lưu trữ địa chất và tài liệu được cung cấp từ Lưu trữ địa chất được xem là có cơ sở pháp lý để xây dựng các đề án khảo sát, thăm dò khoáng sản, nghiên cứu tiền khả thi, khả thi khai thác khoáng sản và các nhu cầu khác theo quy định của pháp luật cũng như để giải quyết các tranh chấp quyền phát hiện khoáng sản và các quyền khác có liên quan.
B. GIAO NỘP TÀI LIỆU
Điều 5: Nghĩa vụ giao nộp tài liệu :

Tổ chức, cá nhân được phép nghiên cứu, điều tra địa chất, khảo sát, thăm dò khoáng sản có trách nhiệm giao nộp ba bộ tài liệu vào lưu trữ địa chất theo đúng các quyết định phê duyệt đề án, báo cáo hoặc theo các quy định ghi trong giấy phép điều tra địa chất, hoạt động khoáng sản của cơ quan có thẩm quyền cấp.

Các đề án địa chất phải dừng thực hiện trước thời hạn, các hoạt động khoáng sản bị thu hồi giấy phép hoặc trả lại giấy phép đều phải giao nộp hai bộ báo cáo kết quả các công việc đã thực hiện và các tài liệu địa chất đã thành lập.

Điều 6: Tổ chức, cá nhân giao nộp tài liệu có quyền :

- Được cấp giấy chứng nhận đã giao nộp tài liệu;

- Được đăng ký vào danh mục các tài liệu đã giao nộp làm cơ sở pháp lý về bản quyền;

- Được bảo vệ bí mật tài liệu đã giao nộp theo các quy định của pháp luật;

- Được lưu giữ một bộ tài liệu và được quyền sử dụng theo quy định của pháp luật;

Điều 7: Tài liệu nộp vào Lưu trữ địa chất gồm :
- Bản báo cáo lời;
- Các phụ bản văn bản, phụ bản số (gọi là phụ lục).
- Các bản vẽ;
- Các đĩa từ, băng từ;
- Các phim, ảnh;
Điều 8: Báo cáo lời được soạn thảo và in ra từ máy tính gồm :
Các văn bản xét duyệt báo cáo của các cấp có thẩm quyền, các nhận xét đánh giá báo cáo, biên bản hội nghị xét duyệt báo cáo, quyết định phê chuẩn báo cáo.
Các chương mục của báo cáo.
Các tài liệu kèm theo báo cáo (danh mục các phụ lục, các bản vẽ)
Các tài liệu tham khảo (danh mục các tài liệu tham khảo sử dụng khi thành lập báo cáo)
Điều 9: Các phụ lục gồm :
Các văn bản :

- Các văn bản giao nhiệm vụ, quyết định phê chuẩn đề án, giấy phép, v.,v...
- Chỉ tiêu công nghiệp đánh giá mỏ

- Các báo cáo nghiên cứu chuyên đề về cổ sinh - địa tầng, magma, thạch học, tuyển khoáng v.v...

Các tài liệu nguyên thủy :

- Các bản vẽ, số liệu và bản mô tả của các điểm quan sát ngoài trời và các công trình khai đào

- Số liệu tọa độ gồm tọa độ các lưới khống chế, các công trình, các điểm quan sát, các điểm lấy mẫu

- Số liệu về các kết quả phân tích mẫu các loại

- Số liệu địa chất thủy văn và địa chất công trình gồm các kết quả đo vẽ, thí nghiệm địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa chất môi trường, v.v...

- Số liệu địa vật lý gồm các kết quả đo địa vật lý hàng không, địa vật lý mặt đất, đo Karôta, địa vật lý biển theo các phương pháp.

Các tài liệu tổng hợp :

- Chiều dày, hình dáng, kích thước các thân quặng

- Hàm lượng các thành phần có ích và có hại của quặng

- Các bảng tính trữ lượng khoáng sản

- Các bảng tính các tham số địa chất thủy văn và địa chất công trình

- Các bảng tính các tham số địa vật lý.

Điều 10: Các bản vẽ bao gồm :

- Bản đồ:

Bản đồ vị trí giao thông, bản đồ tài liệu thực tế, các bản đồ địa hình, địa chất, địa vật lý, địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa chất môi trường, bản đồ giải đoán ảnh, bản đồ hiện trạng các công trình khai thác và các bản đồ chuyên đề khác, v.v...

- Sơ đồ, bình đồ, biểu đồ:

Các sơ đồ, bình đồ, biểu đồ biểu diễn, giải đoán các tham số địa chất, địa vật lý, địa chất thủy văn và địa chất công trình, địa chất môi trường, v.v... theo các tỷ lệ.

- Mặt cắt các loại theo các tỷ lệ:

Bản vẽ các công trình khoan, khai đào, các điểm lộ quan sát (gồm mặt cắt, cột địa tầng).

Điều 11: Băng từ, đĩa từ ghi các kết quả đo địa vật lý hàng không, địa vật lý mặt đất, địa vật lý biển phải sắp xếp theo thư mục và nộp kèm báo cáo.

Điều 12: Báo cáo lời có chữ ký của tác giả, chữ ký và đóng dấu của thủ trưởng đơn vị thành lập báo cáo, chữ ký và dấu đóng của cơ quan chủ quản đơn vị thành lập báo cáo (nếu có). Các phụ lục, các bản vẽ phải có chữ ký của người thành lập, người kiểm tra.

Điều 13: Các tài liệu trên giấy của báo cáo lời, các phụ lục được đóng thành quyển theo kích thước 19 x 27cm, các bản vẽ được gấp và đặt trong hộp kích thước 20 x 31cm. Kèm theo là các đĩa từ soạn thảo các văn bản, phụ lục của báo cáo và các đĩa từ số hóa các bản đồ của báo cáo.

C. CUNG CẤP TÀI LIỆU

Điều 14: Tất cả các tổ chức, cá nhân được phép tiến hành nghiên cứu, điều tra địa chất, khảo sát, thăm dò, chế biến khoáng sản đều được quyền sử dụng tài liệu ở Lưu trữ địa chất theo quy định này.

Điều 15: Lưu trữ địa chất cung cấp tài liệu trên các nguyên tắc sau:

- Thuận tiện cho người sử dụng;

- Nhanh chóng, chính xác;

- Phục vụ đúng đối tượng;

- Bảo mật tài liệu theo quy định của pháp luật.

Điều 16: Hình thức cung cấp tài liệu quy định như sau:

- Tham khảo: gồm đọc, ghi chép bằNg tay tại Lưu trữ địa chất

- Sao chụp: gồm photocopy, in lại, chụp ảnh, quét scanner, quay camera, sao chép dữ liệu trên máy tính.

Điều 17: Thủ tục xin cung cấp tài liệu quy định như sau:

- Tổ chức, cá nhân trình yêu cầu cung cấp tài liệu với Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam để xem xét, giải quyết việc cấp tài liệu theo quy định của pháp luật.

- Hình thức cung cấp tài liệu sẽ được Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ghi cụ thể cho tham khảo kèm rõ tên báo cáo, hoặc cho sao chụp sẽ ghi rõ danh mục tài liệu.

- Lưu trữ địa chất chỉ cung cấp tài liệu theo nội dung quy định đã được Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cho phép.

Điều 18: Việc thu lệ phí đọc, sao chụp ở dạng tóm tắt tài liệu được thực hiện theo quy định riêng. Kinh phí và thủ tục thanh toán tiền sử dụng số liệu về kết quả khảo sát, thăm dò khoáng sản của Nhà nước được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính và Bộ Công nghiệp.

Điều 19: Trách nhiệm cung cấp và sử dụng tài liệu :

- Lưu trữ địa chất chịu trách nhiệm về việc cung cấp tài liệu theo đúng đối tượng, dúng thủ tục quy định của Nhà nước.

- Tổ chức, cá nhân được cung cấp tài liệu chịu trách nhiệm bảo quản và sử dụng tài liệu đúng mục đích, theo quy định của pháp luật.

D. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 20: Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ban hành các hướng dẫn chi tiết về thể thức, quy cách tài liệu nộp vào Lưu trữ địa chất và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có tài liệu giao nộp thực hiện.

Điều 21: Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam quyết định việc phục chế các tài liệu bị hư hỏng trong quá trình lưu giữ. Việc thanh lý tài liệu lưu trữ được thực hiện theo điều lệ được ban hành theo Nghị định số 142/CP ngày 28 tháng 9 năm 1963 của Chính phủ.

Điều 22: Cơ quan Lưu trữ địa chất có trách nhiệm thường xuyên báo cáo kịp thời với Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về tình hình giao nộp tài liệu để Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam quyết định các biện pháp xử lý theo thẩm quyền.

Điều 23: Tổ chức, cá nhân vi phạm các điều trong quy định này, tuỳ theo mức độ nặng nhẹ sẽ bị xử lý theo các hình thức: xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 24: Quy định này có hiệu lực từ ngày ký, các quy định trước đây trái với quy định này đều bị bãi bỏ.






         K/T BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP





                                             Thứ trưởng
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